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	STT
	Họ và tên
	Trách nhiệm

	
	
	

	 
	BAN QLĐT
	 

	1
	Nguyễn Đào Tùng
	Trưởng ban

	2
	Phạm Thị Hà
	Phó trưởng ban

	3
	Và các chuyên viên có liên quan tới công tác tuyển sinh
	 

	 
	BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
	 

	1
	Nguyễn Bá Minh
	Trưởng ban

	2
	Ngô Văn Khoa
	Phó trưởng ban

	3
	Trần Việt Phong
	-

	4
	Và các chuyên viên có liên quan
	 

	 
	VĂN PHÒNG
	 

	1
	Ngô Văn Hiền
	Chánh VP

	2
	Trần Thanh Mai
	Phó chánh VP

	3
	Đặng Đình Thám
	-

	 
	BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
	 

	1
	Võ Văn Hùng
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Kim Chi
	Phó trưởng ban

	3
	Ngô Thị Kim Phương
	-

	4
	Hà Kim Anh
	-

	5
	Và các chuyên viên có liên quan
	 

	 
	BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
	 

	1
	Đỗ Khắc Hưởng
	Phó trưởng ban

	 
	BAN KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
	 

	1
	Phạm Trung Kiên
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Hương Thủy
	Phó trưởng ban

	3
	Phạm Thị Mai Oanh
	-

	 
	BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
	 

	1
	Nguyễn Mạnh Thiều
	Phó trưởng ban
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	BAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN
	 

	1
	Nguyễn Xuân Thạch
	Trưởng ban

	 
	BAN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	 

	1
	Dương Văn Hướng
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Văn Sâm
	Phó trưởng ban

	3
	Nguyễn Trung Lâm
	-

	4
	Và các chuyên viên có liên quan
	 

	 
	TRẠM Y TẾ
	 

	1
	Lỗ Thị Kim Dung
	Trạm trưởng

	2
	Bùi Quang Việt
	Phó trạm trưởng

	 
	THƯ VIỆN
	 

	1
	Vũ Thanh Thuỷ
	Giám đốc TV

	 
	KHỐI  VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN
	 

	 
	Trương Văn Quý
	Trưởng ban

	1
	Nguyễn Thị Thịnh
	Phó trưởng ban

	 
	BAN THANH TRA GIÁO DỤC
	 

	1
	Hà Thị Oanh
	Trưởng ban

	2
	Vũ Huy Thành
	Phó trưởng ban

	 
	TRUNG TÂM THÔNG TIN
	 

	1
	Ng. Đình Sơn Thành
	Giám đốc TT

	2
	Ngô Vút Bổng
	Phó Giám đốc TT

	 
	TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
	 

	1
	Chúc Anh Tú
	Giám đốc TT

	2
	Trương Thị Vân Lý
	Phó Giám đốc TT

	 
	VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
	 

	1
	Bùi Đường Nghiêu
	Viện trưởng

	2
	Bùi Thiên Sơn
	Phó viện trưởng

	 
	VIỆN KINH TẾ TÀI CHÍNH
	 

	1
	Nguyễn Ngọc Tuyến
	Viện trưởng

	2
	Nguyễn Đức Độ
	Phó viện trưởng

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	-

	 
	Phòng Nghiên cứu Tài chính
	 

	1
	Nguyễn Đức Độ
	Phụ trách phòng

	 
	Phòng Nghiên cứu giá cả và Thị trường
	 

	1
	Phạm Minh Thuỵ
	Trưởng phòng

	2
	Đoàn Thị Mai
	Phó trưởng phòng

	 
	Phòng Hành chính, Tài vụ
	 

	1
	Đào Thị Liên
	Trưởng phòng

	 
	Bản tin thị trường
	 

	1
	Đặng Đàm Hùng
	Tổng biên tập

	2
	Trần Đức Phó
	Phó tổng biên tập

	 
	KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	 

	1
	Vũ Công Ty
	Trưởng khoa

	2
	Vũ Văn Ninh
	Phó trưởng khoa

	 
	BM. Định giá tài sản và KD bất động sản
	 

	1
	Nguyễn Minh Hoàng
	Trưởng BM

	 
	KHOA NGÂN HÀNG BẢO HIỂM
	 

	1
	Đinh Xuân Hạng
	Trưởng khoa

	 
	BM. Nghiệp vụ Ngân hàng
	 

	1
	Trần Cảnh Toàn
	Ph.trưởng BM

	2
	Hà Minh Sơn
	Phó trưởng BM

	 
	BM. TTCK & KDCK
	 

	1
	Hoàng Văn Quỳnh
	Trưởng BM

	 
	KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
	 

	1
	Trần Văn Phùng
	Trưởng khoa

	2
	Đỗ Công Nông
	Phó trưởng khoa

	3
	Nguyễn Đức Lợi
	-

	 
	Bộ môn Quản trị kinh doanh
	 

	1
	Nguyễn Xuân Điền
	Phó trưởng BM

	 
	BM. Quản lý kinh tế
	 

	1
	Ng. Thị Thu Hương
	Phó trưởng BM

	 
	BM. Marketing
	 

	1
	Ngô Minh Cách
	Phó BM phụ trách

	2
	Đào Thị Minh Thanh
	Phó BM

	 
	KHOA THUẾ - HẢI QUAN
	 

	1
	Ng. Thị Thương Huyền
	Trưởng khoa

	2
	Ng. Thị Thanh Hoài
	Phó trưởng khoa

	 
	BM Thuế
	 

	1
	Vương Thị Thu Hiền
	Phó BM

	 
	BM Nghiệp vụ Hải quan
	 

	1
	Vũ Duy Nguyên
	Ph. Trưởng BM

	2
	Ng. Thị Kim Oanh
	Phó trưởng BM

	 
	KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
	 

	1
	Đặng Văn Du
	Trưởng khoa

	2
	Phạm Ngọc Dũng
	Ph.Trưởng Khoa

	3
	Nguyễn Trọng Hoà
	Phó trưởng Khoa

	 
	BM Tài chính-tiền tệ
	 

	1
	Phạm Thị Hằng
	Phó Trưởng BM

	 
	BM. Quản lý Tài chính công
	 

	1
	Hoàng Thị Thuý Nguyệt
	Trưởng BM

	2
	Bùi Tiến Hanh
	Phó trưởng BM

	 
	Bộ môn Phân tích chính sách Tài chính
	 

	1
	Vũ Sỹ Cường
	Phó trưởng BM

	 
	BM Kế toán công
	 

	1
	Ngô Thanh Hoàng
	Phó trưởng BM (PT)

	 
	KHOA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
	 

	1
	Nguyễn Tiến Thuận
	Trưởng Khoa

	2
	Vũ Duy Vĩnh
	Phó trưởng khoa

	 
	BM. Tài chính quốc tế
	 

	1
	Ng. Thị Minh Tâm
	Ph.trưởng BM (PT)

	 
	BM Quản trị Tài chính quốc tế
	 

	1
	Đinh Trọng Thịnh
	Trưởng BM

	2
	Lê Thanh Hà
	Phó trưởng BM

	 
	KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	 

	1
	Nguyễn Văn Sanh
	Trưởng Khoa

	2
	Hà Quý Tình
	Phó trưởng Khoa

	 
	Những NLCB của CNMLN
	 

	1
	Vũ Thị Vinh
	Ph.Trưởng BM

	2
	Đoàn Thị Hải
	Ph.Trưởng BM

	 
	BM Tư tưởng HCM
	 

	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phó trưởng BM (PT)

	2
	Cao Thị Thảo
	Phó trưởng BM

	 
	KHOA CƠ BẢN
	 

	1
	Nguyễn Văn Quý
	Trưởng khoa

	2
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Phó trưởng khoa

	 
	BM. Giáo dục thể chất
	 

	1
	Ngô Văn Tôn
	Trưởng BM

	2
	Trịnh Đình Hùng
	Ph.trưởng BM

	3
	Đàm Tuấn Anh
	Phó trưởng BM

	 
	Bộ môn GDQP
	 

	1
	Cao Thái Phượng
	Trưởng BM

	2
	Phạm Công Tuấn
	Phó trưởng BM

	 
	BM. Kinh tế lượng
	 

	1
	Ng. Thị Thuý Quỳnh
	Phó BM (PT)

	 
	KHOA KẾ TOÁN
	 

	1
	Nguyễn Vũ Việt
	Trưởng Khoa

	2
	Giang Thị Xuyến
	Phó trưởng Khoa

	3
	Lưu Đức Tuyên
	Ph.trưởng Khoa

	4
	Thịnh Văn Vinh
	Phó trưởng khoa

	5
	Ngô Thị Thu Hồng
	Phó trưởng khoa

	 
	BM. Kế toán DN
	 

	1
	Thái Bá Công
	Phó trưởng BM

	 
	Đặng Thế Hưng
	Phó trưởng BM

	 
	BM. Kiểm toán
	 

	1
	Phạm Tiến Hưng
	Phó trưởng BM

	 
	BM. Lý thuyết hạch toán kế toán
	 

	1
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Ph.trưởng BM

	2
	Mai Ngọc Anh
	Phó trưởng BM

	 
	KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
	 

	1
	Chu Văn Tuấn
	Trưởng Khoa

	2
	Phạm Minh Ngọc Hà
	Phó trưởng Khoa

	3
	Phạm Thị Kim Vân
	Phó trưởng Khoa

	 
	BM. Tin học cơ sở
	 

	1
	Hoàng Phương Thảo
	Phó Bộ môn

	 
	BM. Tin học Tài chính Kế toán
	 

	1
	Vũ Bá Anh
	Trưởng BM

	2
	Phan Phước Long
	Phó trưởng BM

	 
	KHOA NGOẠI NGỮ
	 

	1
	Cao Xuân Thiều
	Trưởng khoa

	2
	Phạm Thị Lan Phương
	Phó trưởng khoa

	3
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	Phó trưởng khoa

	4
	Trần Hương Giang
	Phó trưởng khoa

	 
	BM Ngoại ngữ
	 

	1
	Mã Thị Kim Khánh
	Phó trưởng BM

	2
	Trần Thị Thu Nhung
	Phó BM

	 
	BM Tiếng Anh TCKT
	 

	1
	Lưu Thị Lan Phương
	Phó Bộ môn

	 
	KHOA TẠI CHỨC
	 

	1
	Lê Xuân Trường
	Trưởng Khoa

	2
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Phó trưởng Khoa

	3
	Nghiêm Thị Thủy
	Phó trưởng khoa

	4
	     Và các viên chức trong Khoa có liên quan
	 

	 
	KHOA SAU ĐẠI HỌC
	 

	1
	Nguyến Tuấn Phương
	Trưởng Khoa

	2
	Nguyễn Trọng Thản
	Ph.trưởng Khoa

	3
	    Và các viên chức trong Khoa có liên quan
	 

	 
	KHOA KINH TẾ
	 

	1
	Nguyễn Văn Dần
	Trưởng khoa

	2
	Đỗ Thị Thục
	Phó trưởng khoa

	3
	Đinh Văn Hải
	Phó trưởng khoa

	 
	BM Luật kinh tế
	 


